
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

___________________________________ 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THĂNG LONG – HÀ NỘI  

2. Địa chỉ: Số 49, Phạm Ngũ Lão, xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 07 giờ 30 phút đến 18 giờ 00 
phút 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 

Số giấy 
phép hành 
nghề/ Số 

chứng chỉ 
hành nghề 

Phạm vi hành 
nghề 

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 
môn  

Thời gian 
đăng ký 

hành 
nghề tại 

cơ sở 
khám 
bệnh, 
chữa 
bệnh 
khác 

(nếu có) 

Ghi 
chú 

1 
Nguyễn 

Trung Hà 
Tâm 

003878/HY-
CCHN 

Khám bệnh chữa 
bệnh đa khoa 

07 giờ 30 phút đến 18 giờ 00 
phút các ngày trong tuần (06 

ngày/tuần do chủ hộ kinh 
doanh phòng khám sắp xếp 

đảm bảo số ngày, số giờ làm 
việc theo quy định của Bộ luật 

lao động) 

Người chịu trách 
nhiệm chuyên 
môn kĩ thuật 

phòng khám, Bác 
sĩ Khám bệnh, 
chữa bệnh Nội 

Khoa 

  

2 
Nguyễn Duy 

Quyền 
000196/HD-

CCHN 
Khám chữa bệnh 

Nội khoa 

07 giờ 30 phút đến 18 giờ 00 phút 
các ngày trong tuần (06 

ngày/tuần do chủ hộ kinh 
doanh phòng khám sắp xếp 

đảm bảo số ngày, số giờ làm 
việc theo quy định của Bộ luật 

lao động) 

Bác sĩ khám bệnh, 
chữa bệnh Nội 

khoa 
  

3 
Nguyễn 

Khắc Hải 
080193/CC
HN-BQP 

Khám chữa bệnh 
chuyên khoa Nội 

thần kinh 

07 giờ 30 phút đến 18 giờ 00 
phút thứ 2 và thứ 3 hàng tuần 

Bác sĩ khám bệnh 
chữa bệnh nội soi 

tiêu hoá 
  

4 Lê Tấn Ưu 
000367/HD-

CCHN 

Khám chữa bệnh 
chuyên khoa Phụ 

sản 

07 giờ 30 phút đến 18 giờ 00 
phút các ngày trong tuần (06 

ngày/tuần do chủ hộ kinh 
doanh phòng khám sắp xếp 

đảm bảo số ngày, số giờ làm 
việc theo quy định của Bộ luật 

lao động) 

Bác sĩ phụ trách 
khoa Sản, Bác sĩ 
khám bệnh chữa 

bệnh Sản phụ 
khoa  

  

5 
Nguyễn Thị 

Trang 
003665/HD-

CCHN 
Chuyên khoa 
Xét Nghiệm 

07 giờ 30 phút đến 18 giờ 00 
phút các ngày trong tuần 06 
ngày/tuần do chủ hộ kinh 

Phụ trách phòng 
Xét Nghiệm   



doanh phòng khám sắp xếp 
đảm bảo số ngày, số giờ làm 

việc theo quy định của Bộ luật 
lao động) 

6 
Nguyễn Văn 

Thành 
000132/HY-

CCHN 

Chuyên khoa 
chẩn đoán hình 

ảnh 

07 giờ 30 phút đến 18 giờ 00 
phút các ngày trong tuần 06 
ngày/tuần do chủ hộ kinh 

doanh phòng khám sắp xếp 
đảm bảo số ngày, số giờ làm 

việc theo quy định của Bộ luật 
lao động) 

Bác sĩ Phụ trách 
khoa chẩn đoán 

hình ảnh 
  

7 
Chu Văn 

Tiến 
005743/HY-

CCHN 
Kỹ thuật viên 

hình ảnh Y học 

07 giờ 30 phút đến 18 giờ 00 
phút các ngày trong tuần 06 
ngày/tuần do chủ hộ kinh 

doanh phòng khám sắp xếp 
đảm bảo số ngày, số giờ làm 

việc theo quy định của Bộ luật 
lao động) 

KTV Phòng X. 
Quang 

  

8 
Vương Thị 
Thu Thảo 

0003293/HY
-CCHN 

Thực hiện 
chuyên môn kỹ 
thuật của điều 

dưỡng theo từng 
lĩnh vục chuyên 
khoa quy định 

tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/04/2005 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc 
Ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch viên 
chức Y tế điều 

dưỡng 

07 giờ 30 phút đến 18 giờ 00 
phút các ngày trong tuần 06 
ngày/tuần do chủ hộ kinh 

doanh phòng khám sắp xếp 
đảm bảo số ngày, số giờ làm 

việc theo quy định của Bộ luật 
lao động) 

Điều Dưỡng tại 
Phòng khám 

  

9 
Đồng Văn 

Bách 
0007640/HD

-CCHN 

Thực hiện kỹ 
thuật điều dưỡng 
chăm sóc người 

bệnh 

07 giờ 30 phút đến 18 giờ 00 
phút các ngày trong tuần 06 
ngày/tuần do chủ hộ kinh 

doanh phòng khám sắp xếp 
đảm bảo số ngày, số giờ làm 

việc theo quy định của Bộ luật 
lao động) 

Điều Dưỡng tại 
Phòng khám   

10 Vũ Thị Hoa 
0003352/HY

-CCHN 

Thực hiện 
chuyên môn kỹ 
thuật của điều 

dưỡng theo từng 
lĩnh vục chuyên 
khoa quy định 

tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 

07 giờ 30 phút đến 18 giờ 00 
phút các ngày trong tuần 06 
ngày/tuần do chủ hộ kinh 

doanh phòng khám sắp xếp 
đảm bảo số ngày, số giờ làm 

việc theo quy định của Bộ luật 
lao động) 

Điều Dưỡng tại 
Phòng khám 

  



22/04/2005 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc 
Ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch viên 
chức Y tế điều 

dưỡng 

 
 
 
 
 
 

                 Hưng Yên, ngày 08 tháng 09 năm 2026 

 
 


